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	BỘ NÔNG NGHIỆP
VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


	Số:             /BC-BNN-KL
	Hà Nội, ngày         tháng        năm 2023



BÁO CÁO
Rà soát văn bản quy phạm pháp luật liên quan đối với dự thảo Nghị định 
về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

Thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 (được sửa đổi, bổ sung năm 2020) và Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14/5/2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật (được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã tổ chức rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây gọi tắt là dự thảo Nghị định), với những nội dung cơ bản như sau: 
I. MỤC TIÊU, NGUYÊN TẮC
1. Mục tiêu
Xác định được các nội dung cần xây dựng tại dự thảo Nghị định trên cơ sở kế thừa những nội dung còn phù hợp của Nghị định số 06/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 và Nghị định số 84/2021/NĐ-CP ngày 22/9/2021 của Chính phủ, đồng thời khắc phục những tồn tại, bất cập; bổ sung những quy định mới phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và thực tiễn quản lý, tránh sự chồng chéo, thiếu thống nhất.
2. Nguyên tắc
Rà soát, đối chiếu các quy định về chính sách được quy định tại các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành với các quy định tại dự thảo Nghị định, không để sót các quy định có liên quan; làm căn cứ xây dựng dự thảo Nghị định đảm bảo thống nhất, đồng bộ, không chồng chéo, không tạo ra khoảng trống về chính sách.
II. KẾT QUẢ
1. Tổng văn bản rà soát
Tổng số văn bản được rà soát 27 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo), bao gồm: 
- 03 Điều ước quốc tế có liên quan mà Việt Nam là thành viên.
- 11 văn bản Luật (trong đó 02 văn bản Luật đã được sửa đổi, bổ sung).
- 01 Nghị quyết của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao.
- 09 Nghị định của Chính phủ (trong đó 02 Nghị định đã được sửa đổi, bổ sung).
- 03 Thông tư của Bộ trưởng.
2. Kết quả rà soát 
Kết quả được tập hợp theo các chủ đề như sau: 
2.1. Chính sách bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
a) Khoản 8 Điều 9 Luật Lâm nghiệp 2017 quy định một trong các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động lâm nghiệp, cụ thể: 
“8. Giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng, chuyển loại rừng, chuyển mục đích sử dụng rừng trái quy định của pháp luật; cho phép khai thác, vận chuyển lâm sản trái quy định của pháp luật; chuyển đổi diện tích rừng, chuyển nhượng, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng rừng, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng trái quy định của pháp luật; phân biệt đối xử về tôn giáo, tín ngưỡng và giới trong giao rừng, cho thuê rừng.”
b) Khoản 4 Điều 7 Luật Đa dạng sinh học quy định một trong những hành vi bị nghiêm cấp về đa dạng sinh học, cụ thể:
“4. Săn bắt, đánh bắt, khai thác bộ phận cơ thể, giết, tiêu thụ, vận chuyển, mua, bán trái phép loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; quảng cáo, tiếp thị, tiêu thụ trái phép sản phẩm có nguồn gốc từ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.”
c) Bộ luật Hình sự quy định như sau:
- Điều 234:
[bookmark: dieu_234]	“Điều 234. Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã 
	1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, nếu không thuộc trường hợp quy định tại Điều 242 và Điều 244 của Bộ luật này, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:
	a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc động vật hoang dã khác trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
	b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá từ 150.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng hoặc của động vật hoang dã khác trị giá từ 300.000.000 đồng đến dưới 700.000.000 đồng hoặc thu lợi bất chính từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng;
	c) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thu lợi bất chính hoặc trị giá dưới mức quy định tại điểm a, điểm b khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
	2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.500.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 03 năm đến 07 năm:
	a) Có tổ chức;
	b) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;
	c) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
	d) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm;
	đ) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm;
	e) Vận chuyển, buôn bán qua biên giới;
	g) Động vật, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá từ 500.000.000 đồng đến dưới 1.000.000.000 đồng hoặc của động vật hoang dã khác trị giá từ 700.000.000 đồng đến dưới 1.500.000.000 đồng;
	h) Thu lợi bất chính từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;
	i) Tái phạm nguy hiểm.
	3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 12 năm:
	a) Động vật, bộ phận cơ thể hoặc sản phẩm của động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IIB hoặc Phụ lục II Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp trị giá 1.000.000.000 đồng trở lên hoặc của động vật hoang dã khác trị giá 1.500.000.000 đồng trở lên;
	b) Thu lợi bất chính 500.000.000 đồng trở lên.
	4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
	5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:
	a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 1.000.000.000 đồng;
	b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, d, đ, e, g, h và i khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 3.000.000.000 đồng;
	c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 3.000.000.000 đồng đến 6.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;
	d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
	đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.”
- Điều 244:
[bookmark: dieu_244]	“Điều 244. Tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm 
	1. Người nào vi phạm quy định về bảo vệ động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ hoặc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB hoặc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 01 năm đến 05 năm:
	a) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ;
	b) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm của động vật quy định tại điểm a khoản này;
	c) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép ngà voi có khối lượng từ 02 kilôgam đến dưới 20 kilôgam; sừng tê giác có khối lượng từ 50 gam đến dưới 01 kilôgam;
	d) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm Nhóm IB hoặc Phụ lục I Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp mà không thuộc loài quy định tại điểm a khoản này với số lượng từ 03 cá thể đến 07 cá thể lớp thú, từ 07 cá thể đến 10 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 10 cá thể đến 15 cá thể động vật lớp khác;
	đ) Tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của từ 03 cá thể đến 07 cá thể lớp thú, từ 07 cá thể đến 10 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 10 cá thể đến 15 cá thể động vật lớp khác quy định tại điểm d khoản này;
	e) Săn bắt, giết, nuôi, nhốt, vận chuyển, buôn bán trái phép động vật hoặc tàng trữ, vận chuyển, buôn bán trái phép cá thể, bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống hoặc sản phẩm của động vật có số lượng dưới mức quy định tại các điểm c, d và đ khoản này nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về một trong các hành vi quy định tại Điều này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.
	2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:
	a) Số lượng động vật hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của từ 03 cá thể đến 07 cá thể lớp thú, từ 07 cá thể đến 10 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 10 cá thể đến 15 cá thể động vật lớp khác quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
	b) Số lượng động vật hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của từ 08 cá thể đến 11 cá thể lớp thú, từ 11 cá thể đến 15 cá thể lớp chim, bò sát hoặc từ 16 cá thể đến 20 cá thể động vật lớp khác quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
	c) Từ 01 cá thể đến 02 cá thể voi, tê giác hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của từ 01 cá thể đến 02 cá thể voi, tê giác; từ 03 cá thể đến 05 cá thể gấu, hổ hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của từ 03 cá thể đến 05 cá thể gấu, hổ;
	d) Ngà voi có khối lượng từ 20 kilôgam đến dưới 90 kilôgam; sừng tê giác có khối lượng từ 01 kilôgam đến dưới 09 kilôgam;
	đ) Có tổ chức;
	e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn hoặc lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;
	g) Sử dụng công cụ hoặc phương tiện săn bắt bị cấm;
	h) Săn bắt trong khu vực bị cấm hoặc vào thời gian bị cấm;
	i) Buôn bán, vận chuyển qua biên giới;
	k) Tái phạm nguy hiểm.
	3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 10 năm đến 15 năm:
	a) Số lượng động vật hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của 08 cá thể lớp thú trở lên, 11 cá thể lớp chim, bò sát trở lên hoặc 16 cá thể động vật lớp khác trở lên quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;
	b) Số lượng động vật hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của 12 cá thể lớp thú trở lên, 16 cá thể lớp chim, bò sát trở lên hoặc 21 cá thể động vật lớp khác trở lên quy định tại điểm d khoản 1 Điều này;
	c) Từ 03 cá thể voi, tê giác trở lên hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của 03 cá thể voi, tê giác trở lên; 06 cá thể gấu, hổ trở lên hoặc bộ phận cơ thể không thể tách rời sự sống của 06 cá thể gấu, hổ trở lên;
	d) Ngà voi có khối lượng 90 kilôgam trở lên; sừng tê giác có khối lượng 09 kilôgam trở lên.
	4. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm.
	5. Pháp nhân thương mại phạm tội quy định tại Điều này, thì bị phạt như sau:
	a) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tiền từ 1.000.000.000 đồng đến 5.000.000.000 đồng;
	b) Phạm tội thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, g, h, i và k khoản 2 Điều này, thì bị phạt tiền từ 5.000.000.000 đồng đến 10.000.000.000 đồng;
	c) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này, thì bị phạt tiền từ 10.000.000.000 đồng đến 15.000.000.000 đồng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 06 tháng đến 03 năm;
	d) Phạm tội thuộc trường hợp quy định tại Điều 79 của Bộ luật này, thì bị đình chỉ hoạt động vĩnh viễn;
	đ) Pháp nhân thương mại còn có thể bị phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng, cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định hoặc cấm huy động vốn từ 01 năm đến 03 năm.”
	d) Điều 1 Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐTP ngày 05 tháng 11 năm 2018 của Hội đồng thẩm phẩm Tòa án nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự quy định:
	“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
[bookmark: dc_1][bookmark: dc_2][bookmark: dc_3]	Nghị quyết này hướng dẫn áp dụng Điều 234 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã, Điều 244 về tội vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm của Bộ luật Hình sự và Điều 106 về xử lý vật chứng trong giai đoạn xét xử của Bộ luật Tố tụng hình sự.”
Tại dự thảo Nghị định đã quy định rõ các biện pháp bảo vệ, điều tra, đánh giá hiện trạng và nghiên cứu khoa học về thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, đảm bảo phù hợp với các văn bản pháp luật liên quan nêu trên.
2.2. Chính sách nhập khẩu, xuất khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh, nhập nội từ biển mẫu vật động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES
a) Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES):
- Điều III Công ước CITES quy định:
	“1. Tất cả các hoạt động buôn bán mẫu vật của những loài thuộc Phụ lục I phải tuân thủ các quy định tại Điều này.
[bookmark: III2]	2. Việc xuất khẩu bất kỳ mẫu vật của một loài thuộc Phụ lục I phải được cấp giấy phép và phải xuất trình giấy phép xuất khẩu. Giấy phép xuất khẩu chỉ được cấp khi thoả mãn các điều kiện sau:
	(a) Cơ quan Khoa học của nước xuất khẩu tham vấn rằng việc xuất khẩu sẽ không làm ảnh hưởng tới sự tồn tại của loài đó; 
	(b) Cơ quan Quản lý của nước xuất khẩu chấp thuận rằng mẫu vật thu được không trái với các quy định của quốc gia đó về bảo vệ động vật, thực vật; 
	(c) Cơ quan quản lý của nước xuất khẩu chấp thuận rằng mẫu vật sống phải được chuẩn bị và vận chuyển bằng cách giảm thiểu tối đa về thương tổn, gây hại đối với sức khoẻ hoặc bị đối xử thô bạo; và
	(d) Cơ quan Quản lý của nước xuất khẩu xác nhận rằng giấy phép nhập khẩu đã được cấp cho cho mẫu vật đó.
	3. Việc nhập khẩu bất kỳ mẫu vật nào của một loài thuộc Phụ lục I yêu cầu phải được cấp phép trước và phải xuất trình giấy phép nhập khẩu và giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép tái xuất khẩu. Chỉ cấp giấy phép nhập khẩu khi thoả mãn các điều kiện sau:
	(a) Cơ quan Khoa học của nước nhập khẩu tham vấn rằng mục đích của việc nhập khẩu sẽ không làm tổn hại tới sự tồn tại của loài đó;
	(b) Cơ quan Khoa học của nước nhập khẩu chấp nhận rằng người nhập khẩu mẫu vật sống có cơ sở phù hợp để nuôi giữ và chăm sóc mẫu vật sống đó; và
	(c) Cơ quan Quản lý của nước nhập khẩu xác nhận rằng mẫu vật đó không được dùng cho mục đích thương mại.
	4. Tái xuất khẩu mẫu vật của loài thuộc Phụ lục I cần phải được cấp giấy phép CITES trước và phải xuất trình giấy phép tái xuất khẩu. giấy phép tái xuất khẩu chỉ được cấp khi đáp ứng các điều kiện sau:
	(a) Cơ quan Quản lý của nước tái xuất khẩu xác nhận rằng mẫu vật được nhập khẩu trước đó phù hợp với các điều khoản quy định của Công ước; 
	(b) Trong trường hợp xuất khẩu mẫu vật sống, Cơ quan quản lý của nước tái xuất khẩu chấp thuận rằng mẫu vật sống phải được chuẩn bị và vận chuyển bằng cách giảm thiểu tối đa về thương tổn, gây hại đối với sức khoẻ hoặc bị đối xử thô bạo; và
	(c) Cơ quan Quản lý của nước tái xuất khẩu phải được xác nhận rằng giấy phép nhập khẩu đã được cấp trước đó đối với mẫu vật sống. 
[bookmark: III5]	5. Nhập nội từ biển bất kỳ mẫu vật của một loài thuộc phụ lục I đều phải có giấy phép CITES do Cơ quan Quản lý của nước nhập nội đó cấp. Giấy phép chỉ được cấp khi thoả mãn các điều kiện sau:
	(a) Cơ quan Khoa học của nước nhập nội tham vấn rằng việc nhập nội đó sẽ không làm ảnh hưởng tới sự tồn tại của loài đó;
	(b) Cơ quan Quản lý của nước nhập nội xác nhận rằng người nhập nội mẫu vật sống có cơ sở phù hợp để nuôi giữ và chăm sóc mẫu vật đó; và
	(c) Cơ quan Quản lý của nước nhập nội xác nhận rằng mẫu vật đó được nhập nội không được dùng cho mục đích thương mại;”
- Điều IV Công ước CITES quy định:
	“1. Tất cả các hoạt động buôn bán mẫu vật của những loài thuộc Phụ lục II phải tuân thủ các quy định tại Điều này. 
[bookmark: IV2]	2. Xuất khẩu bất kỳ mẫu vật nào của loài thuộc Phụ lục II yêu cầu phải được cấp giấy phép CITES trước và phải xuất trình giấy phép xuất khẩu. Giấy phép xuất khẩu chỉ được cấp khi thoả mãn các điều kiện sau:
	(a) Cơ quan Khoa học của nước xuất khẩu tham vấn rằng việc xuất khẩu không làm ảnh hưởng tới sự tồn tại của loài đó;
	(b) Cơ quan Quản lý của nước xuất khẩu xác nhận rằng mẫu vật có được không trái với các quy định của Quốc gia về bảo vệ động vật, thực vật; và
	(c) Cơ quan quản lý của nước xuất khẩu chấp thuận rằng mẫu vật sống phải được chuẩn bị và vận chuyển bằng cách giảm thiểu tối đa về thương tổn, gây hại đối với sức khoẻ hoặc bị đối xử thô bạo. 
	3. Cơ quan Khoa học của mỗi Quốc gia thành viên sẽ theo dõi cả giấy phép xuất khẩu do Nhà nước cấp và việc xuất khẩu thực tế đối với các mẫu vật thuộc Phụ lục II. Khi nào cơ quan Khoa học nhận thấy việc xuất khẩu mẫu vật của bất kỳ loài nào cần phải hạn chế để duy trì sự tồn tại của loài đó trong vùng phân bố ở một mức độ phù hợp với chức năng của loài đó trong hệ sinh thái mà chúng sinh sống và mức độ xuất khẩu loài đó có thể dẫn đến việc xem xét đưa vào Phụ lục I, thì Cơ quan Khoa học phải đề xuất với Cơ quan Quản lý thực hiện các biện pháp thích hợp nhằm hạn chế việc cấp giấy phép xuất khẩu đối với mẫu vật của loài đó.
	4. Việc nhập khẩu mẫu vật của loài thuộc Phụ lục II phải xuất trình giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép tái xuất khẩu được cấp trước đó.
	5. Việc tái xuất khẩu bất kỳ mẫu vật của loài thuộc Phụ lục II phải xuất trình giấy phép xuất khẩu hoặc giấy phép tái xuất khẩu được cấp trước đó. Chứng chỉ tái xuất khẩu chỉ được cấp khi thoả mãn các điều kiện sau:
	(a) Cơ quan Quản lý của nước tái xuất khẩu xác nhận rằng mẫu vật được nhập khẩu vào nước đó phù hợp với các quy định hiện hành của Công ước; và
	(b) Cơ quan quản lý của nước xuất khẩu chấp thuận rằng mẫu vật sống phải được chuẩn bị và vận chuyển bằng cách giảm thiểu tối đa về thương tổn, gây hại đối với sức khoẻ hoặc bị đối xử thô bạo.
[bookmark: IV6]	6. Nhập nội từ biển bất kỳ mẫu vật nào của loài thuộc phụ lục II phải có giấy phép CITES do Cơ quan Quản lý của nước nhập nội cấp. Giấy phép CITES chỉ được cấp khi thoả mãn các điều kiện sau:
	(a) Cơ quan Khoa học của nước nhập nội tư vấn rằng việc nhập nội sẽ không làm ảnh hưởng tới sự tồn tại của loài đó; và
	(b) Cơ quan Quản lý của nước nhập nội chấp thuận rằng mẫu vật sống được vận chuyển bằng cách giảm thiểu tối đa về thương tổn, gây hại đối với sức khoẻ hoặc bị đối xử thô bạo.
	7. Giấy phép nêu trong Khoản 6 của Điều này có thể được cấp dựa trên ý kiến tham vấn từ Cơ quan Khoa học, có tham khảo ý kiến của các cơ quan khoa học trong nước khác hoặc nếu phù hợp thì tham khảo ý kiến của các cơ quan khoa học quốc tế nhưng phải xem xét tổng số lượng mẫu vật được nhập nội trong khoảng thời gian không quá một năm.”
- Khoản 1, 2, 3 Điều V Công ước CITES quy định:
	“1. Tất cả các hoạt động buôn bán mẫu vật của những loài thuộc Phụ lục III phải tuân thủ các quy định tại Điều này. 
	2. Xuất khẩu mẫu vật của loài thuộc Phụ lục III từ bất kỳ một quốc gia thành viên nào mà nước đó đưa vào Phụ lục III phải xuất trình giấy phép xuất khẩu được cấp trước đó. Giấy phép xuất khẩu sẽ chỉ được cấp khi thoả mãn các điều kiện sau đây:
	(a) Cơ quan Quản lý của nước xuất khẩu chấp thuận rằng mẫu vật có được không trái với các quy định của quốc gia về bảo vệ động vật, thực vật; và
	(b) Cơ quan quản lý của nước xuất khẩu chấp thuận rằng mẫu vật sống phải được chuẩn bị và vận chuyển bằng cách giảm thiểu tối đa về thương tổn, gây hại đối với sức khoẻ hoặc bị đối xử thô bạo.
	3. Trừ những trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này, việc nhập khẩu mẫu vật loài thuộc Phụ lục III phải xuất trình chứng chỉ nguồn gốc và nếu mẫu vật được nhập khẩu từ nước đưa loài đó vào Phụ lục III thì phải có giấy phép xuất khẩu của nước đó. 
	4. Trong trường hợp tái xuất khẩu, khi có giấy phép do Cơ quan Quản lý của nước tái xuất khẩu cấp xác nhận rằng mẫu vật đã được chế biến tại nước đó hoặc được tái xuất, thì nước nhập khẩu sẽ chấp thuận mẫu vật đó đã tuân thủ theo các quy định hiện hành của Công ước.”
- Khoản 1 Điều XIV Công ước CITES quy định:
	“1. Các điều khoản của Công ước không ảnh hưởng đến quyền của các Quốc gia thành viên trong việc áp dụng:
	(a) các biện pháp trong nước chặt chẽ hơn liên quan tới điều kiện buôn bán, khai thác, sở hữu hay vận chuyển mẫu vật của các loài thuộc Phụ lục I, II và III, hoặc quy định nghiêm cấm hoàn toàn các hoạt động này; hoặc
	(b) các biện pháp trong nước hạn chế hoặc nghiêm cấm việc buôn bán, khai thác, sở hữu hay vận chuyển các loài không thuộc Phụ lục I, II hoặc III.”
b) Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014:
- Theo quy định của pháp luật về Hải quan thì thủ tục xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa là một hoạt động của Hải quan, trong đó gồm “hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh; cảng xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa”;
- Tại khoản 23 Điều 3 Luật Hải quan, quy định: “Thủ tục hải quan là các công việc mà người khai hải quan và công chức hải quan phải thực hiện theo quy định của Luật này đối với hàng hóa, phương tiện vận tải”.
- Tại khoản 1 Điều 21 Luật Hải quan về hồ sơ hải quan, quy định: “a) Khai và nộp tờ khai hải quan; nộp hoặc xuất trình chứng từ thuộc hồ sơ hải quan theo quy định tại Điều 24 của Luật này; b) Đưa hàng hóa, phương tiện vận tải đến địa điểm được quy định để kiểm tra thực tế hàng hóa, phương tiện vận tải; c) Nộp thuế và thực hiện các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định của pháp luật về thuế, phí, lệ phí và quy định khác của pháp luật có liên quan.”.
c) Luật quản lý ngoại thương số 05/2017/QH14: Khoản 1 Điều 3 quy định: “1. Hoạt động ngoại thương là hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế được thực hiện dưới các hình thức xuất khẩu, nhập khẩu; tạm nhập, tái xuất; tạm xuất, tái nhập; chuyển khẩu; quá cảnh và các hoạt động khác có liên quan đến hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế theo quy định của pháp luật và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.”. 
d) Điều 4 Thông tư số 25/2018/TT-BNNPTNT ngày 15 tháng 11 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục đánh giá rủi ro, cấp phép nhập khẩu thủy sản sống quy định:
[bookmark: dieu_4]	“Điều 4. Các trường hợp cấp phép nhập khẩu thủy sản sống chưa có tên trong Danh mục loài thủy sản được phép kinh doanh tại Việt Nam
	1. Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp phải đánh giá rủi ro: Thủy sản sống lần đầu nhập khẩu để làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí.
	2. Cấp phép nhập khẩu thủy sản sống đối với trường hợp không phải đánh giá rủi ro:
	a) Thủy sản sống nhập khẩu để làm thực phẩm, làm cảnh, giải trí đã được đánh giá rủi ro;
	b) Thủy sản sống nhập khẩu để nghiên cứu khoa học;
	c) Thủy sản sống nhập khẩu để trưng bày tại hội chợ, triển lãm.”
Tại chương III của dự thảo Nghị định đã nội luật cơ bản đầy đủ các quy định của CITES về xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, quá cảnh, nhập nội từ biển mẫu vật thuộc Phụ lục CITES, phù hợp với các quy định pháp luật về hải quan, quản lý ngoại thương liên quan.
2.3. Quy định về xử lý hồ sơ cấp giấy phép, chứng chỉ CITES qua môi trường điện tử
[bookmark: tvpllink_jtbreqnlmk_1]a) Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21/01/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát, kiểm soát hải quan (đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 59/2018/NĐ-CP):
- Khoản 1 Điều 7 quy định hình thức thực hiện thủ tục hải quan: “1. Người khai hải quan khai thông tin, nộp chứng từ điện tử để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu, quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia. Thời điểm khai thông tin, nộp chứng từ điện tử thực hiện theo quy định của Luật hải quan, pháp luật quản lý chuyên ngành và các văn bản hướng dẫn.
- Khoản 3 Điều 7 quy định: “Người khai hải quan tiếp nhận kết quả xử lý từ các cơ quan nhà nước thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia để thực hiện thủ tục hải quan và thủ tục hành chính của cơ quan nhà nước liên quan đến hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu quá cảnh, người và phương tiện vận tải xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh. Người khai hải quan không phải nộp, xuất trình chứng từ giấy đối với các chứng từ đã được tiếp nhận, xử lý thông qua Cổng thông tin một cửa quốc gia, trừ các chứng từ phải nộp bản giấy theo quy định của pháp luật”
- Khoản 2 Điều 25 quy định các trường hợp người khai hải quan được lựa chọn khai theo phương thức điện tử hoặc khai trên tờ khai hải quan giấy: (1) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu của cư dân biên giới; (2) Hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu vượt định mức miễn thuế của người xuất cảnh, nhập cảnh; (3) Hàng cứu trợ khẩn cấp, hàng viện trợ nhân đạo; hàng xuất khẩu, nhập khẩu phục vụ an ninh quốc phòng; (4) Hàng quà biếu, quà tặng, tài sản di chuyển của cá nhân; (5) Hàng hóa là phương tiện chứa hàng hóa quay vòng theo phương thức tạm nhập - tái xuất, tạm xuất - tái nhập quy định tại điểm a, điểm b Khoản 1 Điều 49 Nghị định này; (6) Hàng hóa tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập để phục vụ công việc trong thời hạn nhất định trong trường hợp mang theo khách xuất cảnh, nhập cảnh; (7) Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan, hệ thống khai hải quan điện tử không thực hiện được các giao dịch điện tử với nhau mà nguyên nhân có thể do một hoặc cả hai hệ thống hoặc do nguyên nhân khác. Trường hợp hệ thống xử lý dữ liệu điện tử hải quan không thực hiện được thủ tục hải quan điện tử, cơ quan hải quan có trách nhiệm thông báo trên trang thông tin điện tử hải quan chậm nhất 01 giờ kể từ thời điểm không thực hiện được các giao dịch điện tử; Trường hợp hệ thống khai hải quan điện tử của người khai hải quan không thực hiện được thủ tục hải quan điện tử, người khai hải quan có văn bản thông báo cho Chi cục hải quan nơi dự kiến làm thủ tục hải quan, trong đó nêu rõ tên và nguyên nhân sự cố, thời hạn dự kiến khắc phục sự cố và phương thức thực hiện thủ tục khai hải quan trong thời gian hệ thống khai hải quan điện tử của người khai hải quan gặp sự cố theo hướng dẫn của Bộ trưởng Bộ Tài chính. (8) Hàng hóa khác theo quy định của Bộ Tài chính.
Như vậy, tại dự thảo Nghị định đã quy định hình thức nộp hồ sơ bằng hình thức giấy hoặc qua môi trường điện tử (bao gồm qua hệ thống một cửa quốc gia do hải quan vận hành hoặc qua hệ thống cấp phép điện tử), phù hợp với các quy định của pháp luật về hải quan.
2.4. Quy định của pháp luật về kinh doanh mẫu vật thuộc nhóm I, II và Phụ lục CITES 
a) Điểm c khoản 1 Điều 6 Luật Đầu tư quy định về ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh, cụ thể:
[bookmark: tvpllink_moehvmivbm]“c) Kinh doanh mẫu vật các loài thực vật, động vật hoang dã có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục I của Công ước về buôn bán quốc tế các loài thực vật, động vật hoang dã nguy cấp; mẫu vật các loài thực vật rừng, động vật rừng, thủy sản nguy cấp, quý, hiếm Nhóm I có nguồn gốc khai thác từ tự nhiên quy định tại Phụ lục III của Luật này;”
b) Điểm a, b khoản 1 Điều 5 Luật Quản lý ngoại thương quy định:
	“1. Quyền tự do kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu đối với thương nhân Việt Nam không là tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được thực hiện như sau:
	a) Thương nhân được kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu và thực hiện các hoạt động khác có liên quan không phụ thuộc vào ngành, nghề đăng ký kinh doanh, trừ hàng hóa thuộc Danh mục hàng hóa cấm xuất khẩu, cấm nhập khẩu và hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu, tạm ngừng nhập khẩu;
	b) Thương nhân khi xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo giấy phép, theo điều kiện phải đáp ứng các yêu cầu về giấy phép, điều kiện;”
 Dự thảo Nghị định đã quy định nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại các loài nhóm IA, IB khai thác từ tự nhiên và cấm xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển và quá cảnh mẫu vật khai thác từ tự nhiên vì mục đích thương mại. Đối với mẫu vật thuộc nhóm I, Phụ lục I CITES có nguồn gốc từ nuôi, trồng hợp pháp; nhóm II và Phụ lục II, III CITES được kinh doanh, xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu, nhập nội từ biển, quá cảnh nếu được cấp giấy phép, chứng chỉ CITES. Do đó, các quy định tại Nghị định là phù hợp với các quy định của pháp luật về đầu tư, quản lý ngoại thương.
2.5. Quy định về truy xuất nguồn gốc mẫu vật động vật, thực vật xuất khẩu, nhập khẩu, tái xuất khẩu
- Khoản 1 Điều 8 Hiệp định đối tác tự nguyện giữa Việt Nam và EU về thực thi luật lâm nghiệp, quản trị rừng và thương mại lâm sản (VPA/FLEGT) quy định:
[bookmark: _GoBack]	“1. Việt Nam sẽ xây dựng và thực thi Hệ thống đảm bảo gỗ hợp pháp Việt Nam (Hệ thống VNTLAS) nhằm xác minh gỗ và sản phẩm gỗ được sản xuất hợp pháp và đảm bảo rằng chỉ các lô hàng đã được xác minh mới được xuất khẩu vào Liên minh. Hệ thống VNTLAS quy định việc kiểm tra và thủ tục tuân thủ pháp luật nhằm đảm bảo rằng gỗ bất hợp pháp hoặc có nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng không được tham gia vào chuỗi cung ứng.”
- Khoản 2 Điều 10 Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Hoa Kỳ về kiểm soát khai thác và thương mại gỗ bất hợp pháp quy định:
“2. Việt Nam sẽ nỗ lực phối hợp với các quốc gia có nguy cơ cao về nguồn gốc mà Việt Nam nhập khẩu gỗ từ quốc gia đó, nhằm chính thức hóa việc trao đổi dữ liệu thương mại gỗ, cùng điều tra và truy tố người có liên quan đến thương mại hoặc khai thác gỗ bất hợp pháp và tiến hành kiểm tra định kỳ đối với các nhà sản xuất và xuất khẩu ở các quốc gia đó….”
- Điều 1 Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định:
[bookmark: dieu_1]	“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Thông tư này quy định về:
	1. Trình tự, thủ tục khai thác thực vật rừng thông thường, động vật rừng thông thường.
	2. Hồ sơ lâm sản hợp pháp, quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản.
	3. Đánh dấu mẫu vật các loài thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; các loài thực vật hoang dã, động vật hoang dã thuộc các Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (sau đây gọi tắt là CITES), trừ loài thủy sản.”
- Điểm d khoản 1 Điều 71 Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 08/3/2019 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật thủy sản quy định trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
[bookmark: tvpllink_moehvmivbm_19][bookmark: tvpllink_moehvmivbm_20]“d) Kiểm tra, giám sát thực hiện quy định về chế độ quản lý các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm; xác nhận nguồn gốc loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm từ nuôi trồng thủy sản, khai thác từ tự nhiên; cơ sở nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp quý, hiếm, bao gồm cả các loài thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp theo quy định; thực thi quy định của Công ước quốc tế về buôn bán các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp;”
Tại dự thảo Nghị định đã quy định rõ một trong các thành phần hồ sơ để cấp phép xuất khẩu, tái xuất khẩu gồm “bản sao tài liệu chứng minh mẫu vật có nguồn gốc hợp pháp theo quy định của pháp luật về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản, thủy sản”. Đối với cấp phép CITES nhập khẩu, cần phải xác minh với quốc gia xuất khẩu, tái xuất khẩu về tính xác thực của giấy phép, đảm bảo mẫu vật nhập khẩu vào Việt Nam, đặc biệt là mẫu vật gỗ cần phải đảm bảo nguồn gốc hợp pháp và tuân thủ chặt chẽ quy định của quốc gia xuất khẩu, nhập khẩu.
2.6. Quy định về tuân thủ pháp luật môi trường, thú y, chăn nuôi
a) Luật Bảo vệ Môi trường số 72/2020/HQ14: 
- Khoản 3 Điều 36 quy định một trong các hành vi bị nghiêm cấm trong hoạt động bảo vệ môi trường, cụ thể: 
“3. Phát tán, thải ra môi trường chất độc hại, vi rút độc hại có khả năng lây nhiễm cho con người, động vật, vi sinh vật chưa được kiểm định, xác súc vật chết do dịch bệnh và tác nhân độc hại khác đối với sức khỏe con người, sinh vật và tự nhiên.”
- Điểm b khoản 1 Điều 58 quy định: 
“b) Cụm dân cư nông thôn phải có hệ thống thoát nước và biện pháp xử lý nước thải phù hợp; điểm tập kết chất thải phải được bố trí hợp lý; không chăn, thả động vật nuôi gây mất vệ sinh nơi công cộng; khuyến khích hoạt động tự quản về bảo vệ môi trường;”
b) Khoản 3 Điều 4 Luật Thú y quy định:
“3. Phòng, chống dịch bệnh động vật trước hết là trách nhiệm của chủ vật nuôi, chủ cơ sở chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; cơ quan quản lý nhà nước có trách nhiệm tổ chức hướng dẫn, triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh động vật kịp thời, hiệu quả.”
c) Khoản 5, 6, 7, 8 Điều 2 Luật Chăn nuôi quy định:
	“5. Vật nuôi bao gồm gia súc, gia cầm và động vật khác trong chăn nuôi.
	6. Gia súc là các loài động vật có vú, có 04 chân được con người thuần hóa và chăn nuôi.
	7. Gia cầm là các loài động vật có 02 chân, có lông vũ, thuộc nhóm động vật có cánh được con người thuần hóa và chăn nuôi.
[bookmark: khoan_8_2]8. Động vật khác trong chăn nuôi là động vật ngoài gia súc, gia cầm và ngoài Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, động vật rừng thông thường, động vật thủy sản, danh mục động vật rừng hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.” 
Tại quy định về điều kiện nuôi, trồng của dự thảo Nghị định đã quy định rõ cơ sở nuôi phải đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật về môi trường, thú y và phòng chống dịch bệnh, phù hợp với các quy định của pháp luật về môi trường, thú y hiện hành. Ngoài ra, tại dự thảo Nghị định của đã loại trừ quy định đối với vật nuôi, gia súc, gia cầm, động vật khác trong chăn nuôi, đảm bảo không chồng chéo với các quy định của pháp luật về chăn nuôi.
2.7. Quy định về đăng ký cơ sở nuôi, trồng
a) Nghị định số 35/2019/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp, được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 07/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp; bảo vệ và kiểm dịch thực vật; thú y; chăn nuôi quy định:
- Khoản 2 Điều 24 quy định:
	“2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
	a) Chủ cơ sở chế biến, mua bán lâm sản không lập sổ theo dõi hoặc lập sổ theo dõi không đúng mẫu theo quy định; không ghi chép hoặc ghi chép không đầy đủ, không đúng thực tế vào sổ nhập, xuất lâm sản;
	b) Chủ cơ sở nuôi, trồng động vật rừng, thực vật rừng thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm hoặc các loài thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp không lập sổ theo dõi hoặc lập sổ theo dõi không đúng mẫu theo quy định; không thực hiện ghi chép hoặc ghi chép không đầy đủ, không đúng thực tế vào sổ theo dõi nuôi, trồng theo quy định của pháp luật;
	c) Chủ cơ sở nuôi động vật rừng thông thường hoặc động vật hoang dã trên cạn khác không lập sổ theo dõi hoặc lập sổ theo dõi không đúng mẫu theo quy định; không thực hiện ghi chép hoặc ghi chép không đầy đủ, không đúng thực tế vào sổ theo dõi hoặc không thông báo đúng thời hạn theo quy định của pháp luật cho cơ quan có thẩm quyền khi đưa động vật rừng thông thường hoặc động vật hoang dã trên cạn khác về cơ sở nuôi;
	d) Chủ lâm sản không thực hiện hoặc thực hiện không đúng thời hạn báo cáo theo quy định về Hệ thống bảo đảm gỗ hợp pháp Việt Nam.”
- Khoản 3 Điều 24 quy định: 
	“3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:
	a) Chủ lâm sản vận chuyển, mua bán, cất giữ, chế biến lâm sản có nguồn gốc nhập khẩu, nguồn gốc sau xử lý tịch thu hợp pháp nhưng không chấp hành đầy đủ các quy định của pháp luật về hồ sơ lâm sản hợp pháp;
	b) Chủ cơ sở nuôi, trồng loài thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm hoặc các loài thuộc Phụ lục Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp có nguồn gốc hợp pháp nhưng không đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng theo quy định của pháp luật.”
[bookmark: dieu_19]- Điều 19 Nghị định số Nghị định số 42/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản
	“Điều 19. Vi phạm quy định về nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không thuộc Phụ lục của Công ước CITES
[bookmark: khoan_19_1]	1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với hành vi không ghi chép vào sổ theo dõi nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm theo quy định.
[bookmark: khoan_19_2][bookmark: tvpllink_moehvmivbm_1][bookmark: khoan_19_2_name]	2. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi nuôi sinh trưởng, sinh sản và trồng cấy nhân tạo các loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm thuộc Phụ lục của Công ước CITES không đăng ký mã số cơ sở nuôi, trồng theo quy định.
[bookmark: khoan_19_3]	3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi nuôi sinh trưởng, sinh sản, trồng cấy nhân tạo loài thủy sản nguy cấp, quý, hiếm không rõ nguồn gốc, xuất xứ theo quy định.
[bookmark: khoan_19_4]	4. Hình thức xử phạt bổ sung:
	Tịch thu thủy sản không rõ nguồn gốc xuất xứ đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.”
	Tại dự thảo Nghị định đã quy định rõ một trong những điều kiện nuôi, trồng động vật, thực vật nguy cấp, quý, hiếm là “Tổ chức, cá nhân phải được cấp mã số trước khi nuôi, trồng” và quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc mở sổ theo dõi, ghi chép biến động trong quá trình nuôi, trồng, phù hợp với các quy định hiện hành của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực lâm nghiệp và thủy sản.
2.8. Quy định về khai thác thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES
a) Luật Lâm nghiệp số 16/2017/QH14 ngày 15 tháng 11 năm 2017: Điều 52 quy định đối tượng được phép khai thác trong rừng đặc dụng; Điều 55quy định đối tượng được phép khai thác trong rừng phòng hộ; Điều 58, Điều 59 quy định đối tượng được phép khai thác trong rừng sản xuất. 
b) Nghị định số 156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm nghiệp (đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 83/2020/NĐ-CP): Điều 12 quy định điều kiện khai thác trong rừng đặc dụng; Điều 20 quy định điều kiện khai thác trong rừng phòng hộ; Điều 28, Điều 29 quy định đối tượng, điều kiện khai thác trong rừng sản xuất.
c) Thông tư số 26/2022/TT-BNNPTNT ngày 30/12/2022 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về quản lý, truy xuất nguồn gốc lâm sản: 
- Khoản 3 Điều 5 quy định đối tượng gỗ phải xác nhận Bảng kê lâm sản khi mua bán, vận chuyển, chuyển giao quyền sở hữu, gồm: Gỗ loài thông thường khai thác tận dụng, tận thu từ rừng tự nhiên; gỗ sau xử lý tịch thu; gỗ thuộc Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm hoặc Phụ lục CITES.
- Điều 9, Điều 11 và Điều 12 quy định hồ sơ, trình tự khai thác tận thu gỗ loài thực vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên; khai thác gỗ thuộc loài thực vật rừng thông thường từ rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu; khai thác thực vật rừng thông thường từ rừng phòng hộ là rừng trồng do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư tự đầu tư; khai thác gỗ thực vật rừng thông thường từ rừng sản xuất là rừng trồng do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư tự đầu tư; cây trồng phân tán, cây vườn nhà có tên trùng với cây gỗ loài thực vật rừng thông thường từ rừng tự nhiên.
- Khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều 15 quy định về hồ sơ nguồn gốc gỗ khai thác từ rừng tự nhiên; gỗ khai thác từ rừng trồng do Nhà nước là đại diện chủ sở hữu; rừng trồng phòng hộ do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư tự đầu tư; gỗ khai thác từ rừng sản xuất là rừng trồng, gỗ có tên trùng với cây gỗ rừng tự nhiên, cây trồng phân tán, cây vườn nhà do tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư tự đầu tư.
Như vậy, pháp luật hiện nay chưa có quy định cụ thể về khai thác mẫu vật thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật, thực vật thuộc Phụ lục CITES có nguồn gốc từ tự nhiên và nuôi, trồng. Do đó, tại dự thảo Nghị định đã quy định rõ về đối tượng khai thác, hồ sơ đề nghị khai thác, trình tự thực hiện khai thác, đảm bảo phù hợp với luật lâm nghiệp giao và với các quy định pháp luật hiện hành liên quan.
2.9 Quy định về Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm
a) Điều 38 Luật Lâm nghiệp quy định:
[bookmark: dieu_38]	“Điều 38. Bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng
	1. Loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm phải được lập danh mục để quản lý, bảo vệ.
[bookmark: khoan_2_38]	2. Chính phủ quy định Danh mục và chế độ quản lý, bảo vệ thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm; trình tự, thủ tục khai thác các loài thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và các loài thực vật rừng hoang dã, động vật rừng hoang dã thuộc Phụ lục của Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.
[bookmark: khoan_3_38]	3. Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định trình tự, thủ tục khai thác gỗ, lâm sản ngoài gỗ và động vật rừng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.”
b) Điều 37 Luật Đa dạng sinh học quy định:
[bookmark: dieu_37]	“Điều 37. Loài được đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
	1. Loài được xem xét đưa vào Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ bao gồm:
	a) Loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp, quý, hiếm;
	b) Giống cây trồng, giống vật nuôi, vi sinh vật và nấm nguy cấp, quý, hiếm.
[bookmark: khoan_237]	2. Chính phủ quy định cụ thể tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý, bảo vệ loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; ban hành Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.”
c) Điều 1 Nghị định số 160/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ, được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 64/2019/NĐ-CP ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ quy định:
	“Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
	Nghị định này quy định về tiêu chí xác định loài và chế độ quản lý loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ; ban hành Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.
	Việc nuôi sinh sản, nuôi sinh trưởng, trồng, cấy nhân tạo loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và việc trao đổi, xuất khẩu, nhập khẩu, mua, bán, tặng cho, vận chuyển loài thuộc Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ và các sản phẩm của chúng phục vụ mục đích thương mại không thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định này.”
Như vậy, dự thảo Nghị định quy định tiêu chí xác định và ban hành kèm theo Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm đảm bảo phù hợp với các quy định được luật lâm nghiệp giao, phù hợp với pháp luật về đa dạng sinh học hiện hành.
Trên đây là Báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến dự thảo Nghị định về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp./.
	Nơi nhận: 
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c);
- Phó thủ tướng Trần Lưu Quang (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Tư Pháp (để thẩm định);
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ Pháp chế;
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